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ĐIỀU LỆ 

GIẢI ĐIỀN KINH HỌC SINH PHỔ THÔNG TOÀN QUỐC NĂM 2010
(Ban hành theo Quyết định số : 1797 /QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

ĐIỀU I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU


1 - Mục đích: 


a) Hưởng ứng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2010.


b) Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thường xuyên tập luyện, thi đấu điền kinh nói riêng và các môn thể thao nói chung trong học sinh phổ thông toàn quốc để nâng cao thể lực, giáo dục nhân cách và góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh, đồng thời để đánh giá công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học trong nhà trường phổ thông các cấp.


c) Phát hiện những tài năng điền kinh trong học sinh phổ thông nhằm bồi dưỡng, đào tạo những vận động viên điền kinh cho các địa phương và quốc gia.

2 - Yêu cầu:


a) Các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức giải Điền kinh học sinh toàn tỉnh, thành phố theo truyền thống hàng năm;


b) Tuyển chọn và cử học sinh dự thi đúng đối tượng, có chất lượng chuyên môn tốt. Các cấp quản lý giáo dục cần chỉ đạo, kiểm tra việc đăng ký vận động viên đúng độ tuổi theo quy định của Điều lệ này để có tác dụng giáo dục tính trung thực, ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, cao thượng, giúp đỡ và học tập lẫn nhau;


c) Chấp hành nghiêm chỉnh Luật, Điều lệ giải và các quy định của Ban tổ chức;


d) Trưởng đoàn chịu trách nhiệm về mọi mặt đối với các thành viên tham gia giải của đơn vị mình và là đại diện chính thức của đơn vị để làm việc với Ban tổ chức trong quá trình diễn ra giải.


ĐIỀU II - ĐƠN VỊ VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

1 - Đơn vị dự thi: Mỗi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là 01 đơn vị dự thi.


2 - Đối tượng dự thi: 


a) Đối tượng được dự thi: 


Học sinh trong năm học 2009 - 2010 đang học chương trình phổ thông đầy đủ tại các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở bao gồm các trường: công lập, bán công, dân lập, tư thục, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường năng khiếu TDTT trong giáo dục phổ thông (đã có sự thoả thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo với Uỷ ban nhân dân của địa phương về việc thành lập trường), được xếp loại học lực trung bình, hạnh kiểm khá trở lên và có đủ sức khoẻ đều được tham dự giải. 


b) Tuổi của học sinh ở từng cấp học quy định như sau:


- THPT: 18 tuổi trở xuống (sinh sau năm 1991).


- THCS: 15 tuổi trở xuống (sinh sau năm 1994).


Ghi chú: Học sinh cấp học nào chỉ được quyền đăng ký dự thi ở cấp học đó. 


ĐIỀU III - THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THI ĐẤU


1 - Bản đăng ký chính thức: do lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo ký, đóng dấu gồm : 

a/ Danh sách đoàn: Cán bộ lãnh đạo Đoàn, huấn luyện viên, săn sóc viên. 


b/ Danh sách vận động viên: Ghi rõ họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, dân tộc, học lực, hạnh kiểm, tên lớp, tên trường, xã, địa chỉ thường trú theo hộ khẩu, phường (xã), quận (huyện) theo mẫu đính kèm.


c/ Các yêu cầu khi gửi đăng ký:


- 01 ảnh 3 x 4 cm của từng thành viên tham gia giải để Ban tổ chức làm Thẻ vận động viên ( ảnh cá nhân VĐV phải ghi rõ họ và tên phía sau và dán theo Hồ sơ ảnh gửi kèm Điều lệ này)


- Đăng ký dự thi và hồ sơ ảnh: 01 bản gửi về Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt - Hà Nội. Điện thoại và fax: 04 3 8684485; Mobile: 0918.368.884; Email: tandungmp@yahoo.com; 01 bản gửi về Phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT Nam Định, số 43 đường Hùng Vương, Thành phố Nam Định. Điện thoại và fax: 0350.3646683; (gặp đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Chuyên viên Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT Nam Định). Điện thoại liên hệ: 0350-648567; 0913.377.392.

- Thời gian gửi Đăng ký trước ngày 15 tháng 6 năm 2010. Mọi đăng ký quá hạn sẽ không được Ban Tổ chức giải quyết tham dự Giải.


2 - Hồ sơ dự thi: Khi về dự thi các đơn vị và cá nhân vận động viên cần phải có:


a/ Bản đăng ký dự thi của Sở Giáo dục và Đào tạo.


b/ Giấy khai sinh chính hoặc bản sao Giấy khai sinh theo quy định của nhà nước.


c/ Học bạ bản chính ( phải dán ảnh, có đủ dấu của trường đóng giáp lai ảnh và các trang học bạ ).


d/ Giấy khám sức khoẻ: Xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận có đầy đủ sức khoẻ tham dự thi môn Điền kinh. 


e/ Nếu là học sinh trường phổ thông năng khiếu TDTT phải có văn bản đồng thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Uỷ ban nhân dân của địa phương về việc thành lập trường ( bản photo copy ).


f/ Mỗi thành viên dự giải phải có 01 ảnh 3x4 cm (dự phòng thất lạc ảnh) để làm thẻ vận động viên. 


g/ Phiếu thi đấu của từng học sinh ( theo mẫu dưới đây):
  


		PHIẾU DỰ THI ĐIỀN KINH HỌC SINH PHỔ THÔNG TOÀN


QUỐC NĂM 2010

( Ghi rõ : THPT HOẶC THCS)

ảnh học sinh cỡ 4x6 có dấu giáp lai của trường


 - Họ và tên học sinh :                                                          


 - Ngày tháng năm sinh :                               Dân tộc: 


 - Địa chỉ theo hộ khẩu thường trú :


 - Lớp :              Trường :


 - Quận (huyện):                                     - Tỉnh, thành phố :


 - Xếp loại học lực :                                - Hạnh kiểm :


      GVCN ký                         BGH trường                                Phòng GD&ĐT            Sở GD và ĐT 

(Ghi rõ họ tên)           (Ký, đóng dấu. Ghi rõ họ tên )                    (Ký, đóng dấu. Ghi rõ họ, tên)








ĐIỀU IV - ĐƠN VỊ ĐĂNG CAI, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN THI ĐẤU


1 - Đơn vị đăng cai: Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định

2 - Địa điểm thi đấu: Sân vận động Thiên Trường. 


3 - Thời gian: Từ ngày 02 đến ngày 08 tháng 7 năm 2010. 


a/ Ngày 02/7/2010: - Đón tiếp, bố trí chỗ ăn, nghỉ cho các đoàn tại Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định, 43 đường Hùng Vương – Thành phố Nam Định. Điện thoại liên hệ: 0350-648567; 0913.377.392 (gặp đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Chuyên viên Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT Nam Định)


b/ Ngày 03/7/2010: từ 8h30 đến 16h30 làm thủ tục kiểm tra nhân sự, làm thẻ cho các đoàn tham dự giải tại Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định.


c/ Ngày 04/7/2010: 9h00 họp Trưởng đoàn, huấn luyện viên tại Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định.


d/ Ngày 05/7/2010: 7h30 Khai mạc giải và triển khai thi đấu theo lịch.


ĐIỀU V - NỘI DUNG VÀ LUẬT THI ĐẤU


1 - Nội dung: 


a/ Học sinh trung học cơ sở:


+ Nam: Chạy 100m, 200m, 1.500m, tiếp sức 4x100m, nhảy xa, nhảy cao, ném bóng xa (150gr).


+ Nữ: Chạy 100m, 200m, 800m, tiếp sức 4x100m, nhảy xa, nhảy cao, ném bóng xa (150gr).


b/ Học sinh trung học phổ thông: 


+ Nam: chạy 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 5.000m, tiếp sức 4 x 100m, nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ 5kg.


+ Nữ : chạy 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 3.000m, tiếp sức 4 x 100m, nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ 3kg. 


Mỗi bậc học, mỗi đơn vị được đăng ký ở mỗi nội dung 02 vận động viên, mỗi vận động viên được dự thi tối đa 3 nội dung ( không kể các nội dung tiếp sức).

2 - Luật thi đấu: Áp dụng Luật Điền kinh hiện hành của Tổng cục TDTT (Uỷ ban Thể dục Thể thao trước đây). 

ĐIỀU VI – CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XẾP HẠNG


1- Cách tính điểm: (Áp dụng cho cả 2 bậc học THCS và THPT).


a/ Cách tính điểm: Tính điểm theo thành tích xếp hạng từ 1 đến 10 của các cá nhân đạt được: Xếp hạng 1 = 11 điểm, xếp hạng 2 = 9 điểm, xếp hạng 3 = 8 điểm, xếp hạng 4 = 7 điểm, xếp hạng 5 = 6 điểm, xếp hạng 6 = 5 điểm, xếp hạng 7 = 4 điểm, xếp hạng 8 = 3 điểm, xếp hạng 9 = 2 điểm, xếp hạng 10 = 1 điểm. Từ thứ hạng 11 trở đi không có điểm. Đối với các nội dung có thi chung kết, điểm xếp theo thứ hạng chung kết, các thứ hạng còn lại tính theo thứ tự thành tích từ cao đến thấp của vòng loại.


b/ Điểm đồng đội: Là tổng điểm đạt được của các vận động viên nam hoặc nữ ở mỗi cấp học ( chỉ tính điểm cho các thứ hạng từ 1 đến 10 ).


c/ Điểm toàn đoàn: Là tổng thứ hạng của đồng đội nam, nữ ở mỗi cấp học.


2/ Xếp hạng:


a/ Xếp hạng cá nhân: Tính theo thành tích đạt được ở mỗi nội dung thi.


b/ Xếp hạng đồng đội: Tổng điểm của các vận động viên đạt được, tổng huy chương vàng, bạc, đồng của các vận động viên nam hoặc nữ ở mỗi cấp học.


c/ Xếp hạng toàn đoàn: Xếp theo tổng thứ hạng của Đồng đội nam và Đồng đội nữ ở mỗi cấp học, nếu bằng nhau thì tính theo tổng điểm; nếu vẫn bằng nhau thì tính theo tổng huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng. 

ĐIỀU VII - KINH PHÍ VÀ CHẾ ĐỘ ĐÀI THỌ


1 - Bộ Giáo dục và Đào tạo: Đảm nhiệm kinh phí tổ chức giải. 


 2 - Các đơn vị dự giải: Tự túc hoàn toàn kinh phí ăn, ở, đi lại, bồi dưỡng tập luyện, thi đấu, trang phục, phương tiện đi lại trong thời gian tập huấn và thi đấu theo qui định tại Thông tư số 118/2004/TT-BTC ngày 08/12/2004 của Bộ Tài chính; Thông tư liên tịch số 106/2006/TTLT-BTC-UBTDTT ngày 17/11/2006 của Bộ Tài chính và Uỷ ban TDTT; Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ.


- Lệ phí làm thẻ vận động viên, cán bộ, huấn luyện viên: 10.000đ/1 thẻ


Lưu ý đơn vị đăng cai tổ chức giải: Thông báo cho các đơn vị dự thi về giá cả ăn, ở, sinh hoạt, các địa điểm có thể tham quan du lịch để các địa phương chủ động về kinh phí; Bố trí sân, xếp lịch tập luyện cho các đội; Tạo điều kiện giúp đỡ cho các thành viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam của Ban Tổ chức trong quá trình tổ chức giải.


ĐIỀU VIII - KHEN THƯỞNG, KHIẾU NẠI, KỶ LUẬT

1 - Khen thưởng: 

Bộ Giáo dục và Đào tạo trao:


a/ Huy chương Vàng, Bạc, Đồng, tặng phẩm và giấy chứng nhận cho các cá nhân nam, nữ đạt giải Nhất, giải Nhì và giải Ba từng nội dung thi. 


b/ Cờ và tặng phẩm cho các đơn vị đạt giải Nhất, Nhì, Ba đồng đội nam, đồng đội nữ ở mỗi cấp học.


c/ Cờ cho các đơn vị Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn ở mỗi cấp học.


2 - Khiếu nại : 

a/ Mọi khiếu nại đều phải bằng văn bản do Trưởng đoàn ký tên. 


b/ Các khiếu nại về chuyên môn: Do Tổng trọng tài và trọng tài các bộ phận liên quan xử lý, giải quyết và kết luận tại chỗ. Lưu ý: Đơn khiếu nại gửi lên Ban Tổ chức giải không muộn hơn 30 phút sau khi công bố kết quả nội dung thi đó.


c/ Các khiếu nại về nhân sự do Ban kiểm tra nhân sự giải quyết tại chỗ. Trường hợp chưa đủ chứng cứ kết luận thì tạm thời cho thi đấu, đồng thời Ban tổ chức sẽ phối hợp với thanh tra giáo dục để điều tra thẩm định và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo có hình thức xử lý kỷ luật nếu phát hiện vi phạm.


d/ Các thành viên tham dự giải đều có quyền và nghĩa vụ phát hiện các hành vi vi phạm điều lệ , gian lận hồ sơ học bạ , tuổi, giấy khai sinh… Các khiếu nại phải bằng văn bản và nêu các chứng cứ tối thiểu cần thiết để ban tổ chức có căn cứ xem xét và thanh tra, điều tra các vi phạm về luật, điều lệ…


3 - Kỷ luật :

Ban tổ chức giải kiên quyết loại bỏ những vận động viên vi phạm quy định về nhân sự bị phát hiện trước khi vào thi đấu. Đối với những vi phạm gian lận về tuổi, hồ sơ ( giấy khai sinh, học bạ…) và vi phạm các quy định khác của Điều lệ mà Ban tổ chức giải phát hiện được trong và sau khi giải đã tiến hành sẽ bị truất quyền thi đấu, huỷ bỏ kết quả thi đấu. Đặc biệt đối với việc thiếu trung thực về tuổi, hồ sơ, học bạ, Ban tổ chức giải sẽ truất quyền thi đấu đối với vận động viên vi phạm và cảnh cáo đơn vị có người vi phạm; đồng thời có văn bản kiến nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố xử lý kỷ luật thích đáng đối với các cán bộ phụ trách đơn vị có vi phạm theo tinh thần của Chỉ thị 15/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 26/7/2002 về chống tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao.


GIẢI ĐIỀN KINH HỌC SINH PHỔ THÔNG TOÀN QUỐC NĂM 2010


ĐĂNG KÝ ẢNH 


( bản mẫu  để làm Thẻ tham dự giải )

Đơn vị :     ...................................................................................................................


		

Họ và tên:                         Họ và tên:


Ngày,tháng, năm sinh       Ngày,tháng, năm sinh 




Họ và tên:                         Họ và tên:


Ngày,tháng, năm sinh       Ngày,tháng, năm sinh 




Họ và tên:                         Họ và tên:


Ngày,tháng, năm sinh       Ngày,tháng, năm sinh

		

Họ và tên:                         Họ và tên:


Ngày,tháng, năm sinh       Ngày,tháng, năm sinh




Họ và tên:                         Họ và tên:


Ngày,tháng, năm sinh       Ngày,tháng, năm sinh 




Họ và tên:                         Họ và tên:


Ngày,tháng, năm sinh       Ngày,tháng, năm sinh



		

		





Lưu ý: - Ghi đầy đủ họ và tên, ngày tháng năm sinh.


		UBND tỉnh, thành phố:


Sở Giáo dục và Đào tạo

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------



		Số:             /     

		................. ngày         tháng       năm 2010





Kính gửi:  Vụ Công tác học sinh, sinh viên


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


DANH SÁCH CÁN BỘ, VẬN ĐỘNG VIÊN THAM GIA 


GIẢI ĐIỀN KINH HỌC SINH TOÀN QUỐC  NĂM 2010 (Mẫu)


Danh sách cán bộ đoàn :


		TT

		HỌ VÀ TÊN

		TUỔI

		CHỨC VỤ Ở ĐƠN VỊ

		CHỨC VỤ


THAM GIA GIẢI ĐIỀN KINH 



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





		

		Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo


(ký và đóng dấu)





MẪU DANH SÁCH VĐV ĐĂNG KÝ THI ĐẤU ( TỪNG CẤP HỌC ĐĂNG KÝ RIÊNG)


Thời hạn gửi đăng ký: trước ngày 15/6/2010


		TT

		Họ và Tên

		Ngày, tháng, năm sinh

		Lớp

		Trường

		Dân tộc

		Chiều cao

		Cân nặng

		Địa chi thường trú theo hộ khẩu

		Nội dung đăng ký dự thi



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		5
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		9
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		11

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		12

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo


(ký và đóng dấu)





GIẢI ĐIỀN KINH HỌC SINH TOÀN QUỐC NĂM 2010

ĐƠN VỊ: ............................... ĐĂNG KÝ DỰ THI CÁC NỘI DUNG (MẪU)

HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ (NAM)

		TT

		Họ và tên VĐV

		Ngày, tháng năm sinh

		100m

		200m

		1500m

		4x100m

		Nhảy xa

		Nhảy cao

		Ném bong



		1

		Nguyễn Văn A

		12/3/1988

		x

		x

		

		x

		x

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		

		

		

		

		





HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ (NỮ)


		TT

		Họ và tên VĐV

		Ngày, tháng năm sinh

		100m

		200m

		1500m

		4x100m

		Nhảy xa

		Nhảy cao

		Ném bong



		1

		Nguyễn Thúy Liễu

		24/9/1988

		x

		x

		

		x

		

		x

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		

		

		

		

		





HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (NAM)


		TT

		Họ và tên VĐV

		Ngày, tháng năm sinh

		100m

		200m

		400m

		800m

		1500m

		5000m

		4x100m

		Nhảy xa

		Nhảy cao

		Đẩy tạ 5kg
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HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (NỮ)


		TT

		Họ và tên VĐV

		Ngày, tháng năm sinh

		100m

		200m

		400m

		800m

		1500m

		5000m

		4x100m

		Nhảy xa

		Nhảy cao

		Đẩy tạ 3kg
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